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Trình độ 
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môn

Chuyên ngành đào tạo

1 Vũ Mạnh Cường 11/12/1989 Nam Kinh Xóm Đồng Tiến, Phú Lạc, Đại Từ 12/12 ĐH Sư phạm thể dục thể thao

2 Nguyễn Quang Chung 18/09/1994 Nam Kinh Xóm Yên Phú, Yên Ninh, Phú Lương 12/12 ĐHSP Giáo dục thể chất

3 Ma Thị Hương 30/03/1994 Nữ Tày TDP Thâm Tý, TT Chợ Chu, Định Hóa 12/12 ĐH Sư phạm Giáo dục thể chất DTTS

4 Đào Trọng Mạnh 18/12/1994 Nam Kinh
Xóm Quán Vuông 1, xã Trung Hội, Định 

Hóa
12/12 ĐHSP Giáo dục thể chất

5 Đôn Minh Phong 18/07/1985 Nam Mường Xóm Thái Chi, Kim Phượng, Định Hóa 12/12 ĐH Sư phạm Giáo dục thể chất DTTS

6 Nguyễn Kim Tuyên 07/05/1991 Nữ Kinh Xóm Văn Lang, Thanh Định, Định Hóa 12/12 ĐH Sư phạm thể dục thể chất

7 Hoàng Trần Thản 10/03/1996 Nam Tày TDP Bãi Á, TT Chợ Chu, Định Hóa 12/12 ĐHSP Giáo dục thể chất DTTS

8 Hoàng Triều Thanh 01/05/1989 Nam Dao
Thôn Phiêng Cà-Cọn Poỏng, Nam Cường, 

Chợ Đồn, Bắc Kạn
12/12 ĐH Sư phạm thể dục thể thao DTTS

9 Vũ Ngọc Thăng 21/02/1988 Nam Tày Xóm Bình Sơn, Lam Vỹ, Định Hóa 12/12 ĐH Sư phạm thể dục thể thao DTTS

10 Vi Thanh Thoại 16/03/1992 Nam Nùng Xóm Quế Linh, Bảo Linh, Định Hóa 12/12 ĐH
Sư phạm thể dục thể thao-

quốc phòng
DTTS

11 Trần Trung Tiệp 19/09/1990 Nam Nùng Xóm Làng Hang, Lâu Thượng, Võ Nhai 12/12 ĐH Sư phạm thể dục thể thao DTTS

* Ấn định danh sách gồm 11 thí sinh./.
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